
Biểu số la 
(13an hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 cùa Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẬC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT ẵỀ. NĂM ..ệ 

Từ ngày .... thảng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm .... 

TT Họ và lên Ngày 
tháng 
năm 
sình 

Trình 
độ đào 

tao 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đam 

nhiệm 

Tiền lưomg 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hường 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cắp 
thâm niên 
nghe (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thăm niên 
vượt khung 

(nếu có) 

Hệ số chênh 
lệch báo 
ỉưu (nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
(nếu 

có) dể 
ảnh 

trợ cấp 
(1000 
đồng) 

Số năm đóng 
BHXH theo sổ 

BHXH 

Thời 
điếm tinh 
giàn biên 

chế 

Tuổi khi 
giài 

quyết 
tinh giàn 
biên chế 

Kinh phí để thực hiện tinh gián 
biên chế (1000 đồng) 

Lý do 
tinh giàn 

TT Họ và lên Ngày 
tháng 
năm 
sình 

Trình 
độ đào 

tao 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đam 

nhiệm 
Hệ số 
lương 

Thời 
điém 

hưởng 

HỆ số Thời 
điếm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thài 
điểm 

hường 

Hệ số Thời 
đìém 

hưởng 

Hệ số Thời 
điểm 

hltởng 

Tiền 
lương 
tháng 
(nếu 

có) dể 
ảnh 

trợ cấp 
(1000 
đồng) 

Tồng 
số 

Sô năm 
làm cóng 

viẽc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc có 
phụ cắp 
khu vực 

hệ số 0,7 
trở lẽn 

Thời 
điếm tinh 
giàn biên 

chế 

Tuổi khi 
giài 

quyết 
tinh giàn 
biên chế 

Tống 
cộng 

Trợ cấp 
tính cho 
thời gian 
nghi hưu 

trước 
tuổi 

Trợ cấp 
do có đú 
20 năm 
đóng 

BHXH 

Trợ cấp 
do có 

trên 20 
năm 
đỏng 

BHXH 

Lý do 
tinh giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Khôi hành chính 

II. [Chôi sư nghiêp 

III Khôi doanh nghiệp 

IV. Các tô chức hội 

TONG CÕNG 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ để thẩm tra; 
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, tạm cấp kinh phỉ. 
Ghi chú: 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hường của năm năm cuối trước khi tinh giản 
- Cột 16=Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản. 
- Cột 17: tính cả số tháng lẻ 
- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24 
- Cột 22 = cột 16 X số tháng trợ cấp (tính theo số tháng, năm về hưu trước tuổi) 
- Cột 23 = cột 16x5 tháng 
- Cột 24 = (cột 17-20)x 1/2 X cột 16 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỜNG Bộ, NG ANH, ĐỊA PHU ONG 

(Ký tên đóng dấu) 





Biểu số lb 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYẺN SANG 
TỐ CHỨC KHÔNG HƯỞNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH ĐỢT ẳ>. NĂM ... 

Từ ngày ỄỀ.. tháng -Ể.. năm .... đến ngày .... thúng .... năm .... 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 
đào tạo 

Chức danh 
chuyên môn 
đang đàm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hướng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghe <hếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 

vượt khung 
(nếu cỏ) 

Hệ số chênh 
lệch bào hru 
(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 

trước liền kề 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 

tlìáng đê. 
tính trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Sổ năm đóng 
BHXH theo sô 

BHXH 

Thòi 
điểm 
tinh 
giàn 

biên chế 

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 

biên che 

Tổng 
kinh phí 
để thực 

hiện 
(1000 
đồng) 

Lý do 
tinh 
giàn 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 
đào tạo 

Chức danh 
chuyên môn 
đang đàm 

nhiệm 

Hệ số 
lương 

Thời 
đĩểm 

hường 
Hệ số 

Thời 
điém 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điêm 

hường 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hướng 
Hệ sổ 

Thời 
điểm 

hường 
Hệ số 

Thời 
điẽm 

hướng 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 

tlìáng đê. 
tính trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Tổng số 

Sổ năm 
làm 
cóng 
việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc có 
phụ cấp 
khu vực 

hệ so 
0,7 trớ 

lên 

Thòi 
điểm 
tinh 
giàn 

biên chế 

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 

biên che 

Tổng 
kinh phí 
để thực 

hiện 
(1000 
đồng) 

Lý do 
tinh 
giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
I. Khôi hành chính 

11. Khối sư nghiêp 

HIế Khối doanh nghiêp 

IV. Các tô chức hội 

TONG CÔNG 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ để thẩm ừa; 
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, tạm cấp kinh phí. 
Ghi chú: 
- Cột 17=Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giàn. 
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ 
- Cột 22 = cột 16x3 tháng + 1/2 X cột 17 X cột 18 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Bộ, NGANH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Ký tên đóng dấu) 





Biểu số lc 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY ĐỢT ế.ề NÃM ế.. 

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm .... 

Ị 

TT Họ và tên 
Ngày 
thảng 

năm sinh 

Trình độ 
đào tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hướng 

Phụ cắp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghề (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
vượt khung 

(nếu có) 

Hệ số chênh 
lệch bảo lưu 

(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 

trước Hển kê 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(Ị 000 
dồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trạ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số năm đóng 
BHXH theo số 

BHXH 

Thời 
điẽm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuổi 
khi giái 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Kinh phí đê thực hiện 
tinh giàn biên ché 

(1000 đồng) 

Lý do 
tinh 
giản 

Ị 

TT Họ và tên 
Ngày 
thảng 

năm sinh 

Trình độ 
đào tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm Hệ sô 
lương 

Thời 
đìém 
hướng 

Hệ số 
Thài 
điẽm 

hường 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 

hường 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 

hường 
Hẻ số 

Thời 
điểm 

hướng 
Hệ số 

Thời 
điếm 

hưởng 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(Ị 000 
dồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trạ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Tông sô 

Sỏ năm 
làm 
công 
việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc cổ 
phụ cấp 
khu vực 

hệ so 
0,7 trờ 

lên 

Thời 
điẽm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuổi 
khi giái 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế Tổng 

cộng 

Trợ 
cắp 
tìm 
việc 

Trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 

Lý do 
tinh 
giản 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
I. Khôi hành chính 

II. Khôi sư nghiệp 

III Khôi doanh nghiêp 

IV. Các tô chức hội 

TÔNG CỘNG 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ để thẩm tra; 
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, tạm cấp kinh phí. 

Ghi chú: 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hường cùa năm nãm cuối trước khi tinh giản 
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) X tiền lương tối thiểu chung + cột 8, cột 10 (nếu có) 

- Cột 17=Trung bình cộng cùa 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản. 
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỚNG Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Ký tên đóng dấu) 

• Cột 22= cột 23 + cột 24 
• Cột 23= cột 16 X 3 tháng 
- Cột 24= 1,5 X cột 18 X cột 17 





Biểu số ld 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TĨNH, THÀNH PHÓ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
DANH SÁCH VẰ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC ĐỢT .ẵ.. NÃM ..ể 

Từ ngày .... tháng .... năm .ệ.. đến ngày .... tháng .... năm .... 

TT Họ và tên Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hướng 

Phụ cẩp 
chức vụ 
(nếu cỏ) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghề (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
vượt khung 

(nêu có) 

Hễ số chênh 
lệch bào 

lưu (nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kề 

Tiền 
lương 
thảng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
đê tính 
trạ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Sỏ năm 
đóng 

BHXH 
theo sô 
BHXH 

Thời 
điểm 
tinh 
g'ồn 

biên 
che 

Tuồi 
khi 
giái 

quyết 
tinh 
giản 
biên 
che 

Kinh phí đê thực hiện tinh giàn biên chê 
(1000 đồng) 

Lý do 
linh 
gián 

TT Họ và tên Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 
Hệ sô 
lương 

Thời 
diêm 

hương 

Hệ so Thời 
điểm 

hưởng 

Kíửc 
phụ 
cấp 

Thời 
điim 

hường 

Mức 
phụ 
cáp 

Thài 
điêm 

hướng 

Hệ số Thời 
diêm 

hưởng 

Hệ so Thời 
đìêm 

hướng 

Tiền 
lương 
thảng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
đê tính 
trạ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Sỏ năm 
đóng 

BHXH 
theo sô 
BHXH 

Thời 
điểm 
tinh 
g'ồn 

biên 
che 

Tuồi 
khi 
giái 

quyết 
tinh 
giản 
biên 
che Tổng 

cộng 
Tiền 

lương 
được 

hưởng 
trong 
thơi 
gian 
học 

nghê 

Chi 
phí 
học 

nghề 

Trợ 
cấp 
tìm 
việc 

Trợ 
cấp do 
đỏng 

BHXH 

Tiền 
đóng 

cho cơ 
quan 

BHXH 
trong 
thời 
gian 
học 
nghề 

Lý do 
linh 
gián 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 í i8 19 20 21 22 23 ! 24 25 26 27 1 

I. Khôi hành chính 

! ) .  Khôi sự nghiệp 

III. Khối doanh nghiệp 

IV. Các tô chức hội 
• 

TÔNG CONG ! 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ để thẩm tra; 
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, tạm cấp kinh phí. 
Ghi chú: 
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6,12 (nếu có)) X tiền lương tối thiểu + cột 8, 10 (nếu có) 
- Cột 17=Trung bình cộng của 60 tháng lương tháng thực lĩnh trước khi tinh giản. 
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ 
- Cột 22 = cột 16 X sổ tháng học nghề 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng cùa năm năm cuối 

-Ị&-
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG Bộ, NGANH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Ký ten đóng dấu) 

- Cột 23: chi phí cho khóa học nghề 
- Cột 24 = cột 16 X 3 tháng - Cột 25= 1/2 X cột 18 X cột 17 
- Cột 21= cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26 

trước khi tinh giản. 





Biểu số 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 cùa Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ Dự TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN ĐỢT ... NĂM ... 
Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

[ ' 1 
7T Họ và tên Ngày 

tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuvẽn 
môn 
đang 
đàm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hường 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cẩp 
thâm niên 
nghể (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thảm niên 
vượt khung 

(nếu có) 

Hệ số chênh 
lệch bảo 

lưu (nếu cỏ) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hướng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 
nghi 
httu 

trước 
tuổi, do 

đóng 
bảo 

hiểm xã 
hội 

(1000 
đồng) 

Sổ năm 
đóng 

BHXH 
theo sổ 
BHXH 

Tuổi 
khi giài 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Thời 
điêm 
tinh 
giản 
biên 
che 

Được hường chính sách 

Tồng 
kỉnh 

phí để 
thực 
hiện 

chế độ 

Lý do 
tinh 
giản 

[ ' 1 
7T Họ và tên Ngày 

tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuvẽn 
môn 
đang 
đàm 

nhiệm 
Hệ số 
lương 

Thời 
điẽm 

hướng 

Hệ sổ Thời 
điềm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điềm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 

hưởng 

Hệ số Thời 
điểm 

hưởng 

Hệ số Thời 
điểm 

hướng 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hướng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 
nghi 
httu 

trước 
tuổi, do 

đóng 
bảo 

hiểm xã 
hội 

(1000 
đồng) 

Sổ năm 
đóng 

BHXH 
theo sổ 
BHXH 

Tuổi 
khi giài 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Thời 
điêm 
tinh 
giản 
biên 
che 

Nghi 
hưu 

trước 
tuổi 

Chuyển 
sang 
làm 

việc ở 
các cơ 

sờ 
không 

sừ dụng 
kinh 
phí 

thường 
xuyên 

từ 
NSNN 

Thôi 
việc 
ngay 

Thôi 
việc sau 
khi di 
học 
nghề 

Tồng 
kỉnh 

phí để 
thực 
hiện 

chế độ 

Lý do 
tinh 
giản 

A 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Khối hành chính 

II Khối sự nghiêp 

III. Khôi doanh nghiêp 

IV. Các tổ chức hội 

TỎNG CÔNG 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ để thẩm tra; 
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, tạm cấp kinh phí. 
Ghi chú: 
- Cột 14,15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thòi điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản. 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỜNG Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Ký tên đóng dấu) 





Biểu số 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM ... 

TT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc 

SỐ người được hưởng chính sách 
tinh giản biên chế năm ... 

Kinh phí chi cho tinh giản biên chế năm .... (1000 đồng) 

TT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Tổng số Nghỉ hưu 

trước tuổi 

Chuyển 
sang các cơ 

sờ 

Thôi việc 
ngay 

Đi học để 
thôi việc Tổng cộng 

Kinh phí 
chi cho 

người về 
hưu trước 

tuổi 

Kinh phí 
chi cho 
những 
người 

chuyển sang 
cơ sờ không 

sử dụng 
kinh phí 
thường 

xuyên từ 
NSNN 

Kinh phí 
chi cho 
những 

người thôi 
việc ngay 

Kinh phí 
chi cho 
những 

người thôi 
việc sau khi 
đi học nghề 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Iắ Khôi hành chính 

nế Khôi sự nghiệp 

III. Khôi doanh nghiệp 

IVằ Các tô chức hôi 

TỎNG CỘNG 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ, 
- Bộ Tài chính để tổng họp kết quả và quyết toán kinh phí tạm cấp. 
Ghi chủ: 

- Cột 1 = Cột 2 + cột 3 + cột 4 +cột 5; 
- Cột 6 = cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10 
- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Ký tên đóng dấu) 





Biểu số 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

TÒNG HỢP KÉT QƯẢ GIẢI QUYÉT CHẾ Độ NGHỈ HƯU ĐỦNG TUÓI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM ...ẵ 

TT Tên cơ quan, tô chức 
Số người nghi hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật 

TT Tên cơ quan, tô chức 
Tổng số Số người nghỉ hưu đúng tuổi Số người thôi việc theo quy định 

của pháp luật 

A 1 2 3 

I. Khối hành chính 

II. Khối sự nghiệp 

Tổng cộng: 

Nơi nhận: Ngày tháng năm ^ 
- Bộ Nội vụ THỦ TRƯƠNG Bộ, NGANH, ĐỊA PHƯƠNG 
- Bộ Tài chính (Kýtên đónể dấu) 

Ghi chủ: 
• Cột 1 = cột 2 + cột 3. 
- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 





Biểu số 5 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHO TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

TỎNG HỢP CHƯNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHÉ VÀ QUYÉT TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN ĐỢT ... NĂM ... 
Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

TT Họ và tên Ngày 
thảng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc. chức 

danh, chức 
VỊí hiện 
hướng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghe (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
vượt khung 

(nếu có) 

Hệ so chênh 
lệch bào 

lưu (nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kê 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
đê tính 
trợ cẩp 
nghi 
hưu 
trước 

tuổi, do 
đóng 
bảo 

hiểm xã 
hội 

(1000 
đồng) 

Số năm 
đóng 
BHXH 
theo số 
BHXH 

Tuổi 
khi giài 
quyết 
linh 
giàn 
biên 
chế 

Thời 
điềm 
tinh 
gián 
biên 
che 

Được hướng chính sách 

Tổng 
kinh 

phí để 
thực 
hiện 

chế độ 

Lý do 
tinh 
giản 

TT Họ và tên Ngày 
thảng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 
HỆ số 
lương 

Thời 
điếm 

hướng 

Hệ số Thời 
đĩêm 

hướng 

Mức 
phụ 
cắp 

Thời 
điềm 

hườỉỉg 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 
hường 

Hệ sổ Thời 
điêtn 

hướng 

Hệ só Thời 
ãiẻm 

hường 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
đê tính 
trợ cẩp 
nghi 
hưu 
trước 

tuổi, do 
đóng 
bảo 

hiểm xã 
hội 

(1000 
đồng) 

Số năm 
đóng 
BHXH 
theo số 
BHXH 

Tuổi 
khi giài 
quyết 
linh 
giàn 
biên 
chế 

Thời 
điềm 
tinh 
gián 
biên 
che 

Nghi 
hưu 

trước 
tuõi 

Chuyển 
sang 
làm 

việc ờ 
các cơ 

sờ 
không 

sử dụng 
kinh 
phí 

thường 
xuyên 

từ 
NSNN 

Thôi 
việc 
ngay 

Thối 
việc sau 
khi đi 
học 

nghề 

Tổng 
kinh 

phí để 
thực 
hiện 

chế độ 

Lý do 
tinh 
giản 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Khối hành chính 

II. Khối sự nghiệp 

III. Khối doanh nghiệp 

IV. Các tồ chức hội 

TÔNG CÒNG 

Nơi nhận: Ngày thảng năm 
- Bộ Nội vụ để thẩm tra; THỦ TRƯƠNG Bộ, NGANH, ĐỊA PHUƠNG 
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, cấp kinh phí. (Ký tên đóng dấu) 
Ghi chú: 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản. 




